
Morning ＆ Lunchtime

おむすび Rice ball
주먹밥

Cơm nắm

塩むすび

Salted Omusubi
소금 주먹밥

Cơm nắm muối

30,000 VND

いくら

Red caviar
연어알

Trứng cá

58,000 VND

南高梅

Nanko plum
난코 매실

Mơ Nanko

46,000 VND

鮭いくら

Salmon and red caviar
연어와 알

Cá hồi và trứng cá

58,000 VND

鮭

Salmon
연어

Cá hồi

42,000 VND 42,000 VND 42,000 VND

42,000 VND42,000 VND

明太子

Spicy cod roe
명란

Trứng cá tuyết

ちりめん山椒

Small dried sardine
with sansho pepper
산장과 산초

Cá cơm với hạt
tiêu sancho

ツナマヨ

Tuna and Mayonnaise
참치 마요

Thịt cá ngừ và sốt mayo

青じそ高菜

Takana Mustard
시소와 타카나

Rau shiso và cải takana

南蛮みそ

Nanban Miso
난반 미소

miso với ớt cay

昆布

Kombu
해조류

Rong biển

38,000 VND

しその実

Shiso seed
퍼릴라 씨

Hạt perilla

40,000 VND

40,000 VND



お惣菜 Side dish
반찬

Món ăn kèm

汁物 Soup
국

Canh

お飲み物 Side dish
반찬

Món ăn kèm デザート Dessert
디저트

Tráng miệng

唐揚げ(3個)

Fried Chicken（3PCS）
튀김 3개

Gà chiên (3 miếng)

56,000 VND

玉子焼き(3個)

Rolled Omelet（3PCS）
계란말이 3개

Trứng cuộn (3 miếng)

37,000 VND

コロッケ

Croquette
크로켓

Croquette

30,000 VND

カニクリームコロッケ

Crab Cream Croquette
게 크림 크로켓

Croquette kem cua

30,000 VND

豚汁

Miso Soup with Pork
돼지고기 된장국

Canh miso thịt heo

55,000 VND

ALL　70,000 VND

味噌汁

Miso Soup
된장국

Canh miso

35,000 VND

Vanilla Ice Cream
Chocolate Ice Cream
Strawberry Ice Cream
Matcha Ice Cream
Black sesame ice cream
Mango sorbet

Sapporo Premium Beer...........
Sapporo beer(　330ml)..............

Tiger beer(　330ml)...................

Mineral Water..........................
Green tea.................................
“O - iO ch a ”

Coca-Cola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Americano ...........

Cafe Latte ...........

Espresso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65,000 VND
50,000 VND
35,000 VND
20,000 VND
40,000 VND

30,000 VND
50,000 VND
60,000 VND
50,000 VND



おむすび Rice ball
주먹밥

Cơm nắm

いくら
Red Caviar
레드 캐비어

trứng cá muối đỏ

58,000 VND

南高梅
Nanko Plum
난코 매화

Mận Nanko

46,000 VND

鮭いくら
Salmon and Red Caviar
연어와 레드 캐비어

Cá hồi và trứng cá muối đỏ

58,000 VND

鮭
Salmon
연어

cá hồi

42,000 VND

明太子
Spicy Cod Roe
매운 명란

Trứng cá tuyết cay

42,000 VND

ちりめん山椒
Small Dried Sardine with Sansho Pepper
산초 고추를 곁들인 작은 말린 정어리

Cá mòi khô nhỏ với hạt tiêu Sansho

42.000 VND



塩むすび
Salted Omusubi
소금에 절인 오무스비

Omusubi muối

30,000 VND

おむすびRice ball
주먹밥

Cơm nắm

ツナマヨ
Tuna and Mayonnaise
참치와 마요네즈

Cá ngừ và sốt Mayonnaise

42,000 VND

青じそ高菜
Takana Mustard
타카나 머스터드

mù tạt Takana

42,000 VND

南蛮みそ
Nanban Miso
난반 된장

Miso Nanban

40,000 VND

昆布
Kombu
다시마

kombu

38,000 VND

しその実
Shiso seed
들깨 씨앗

Hạt tía tô

40,000 VND



サラダ Salad
샐러드

Xa lát

お刺身 Sliced raw fish
사시미

cá sống thái lát

３種盛り合わせ
3 types set / 3종 세트 / bộ 3 loại

400,000 VND

中とろ
Medium-fatty tuna /중뱃살 / Cá ngừ thường

400,000 VND

５種盛り合わせ
5 types set / 5종 세트 / bộ 5 loại

500,000 VND

サーモン
Raw salmon / 생 연어 / Tảo bẹ

300,000 VND

アオリイカ
Bigfin squid / 빅핀 오징어 / Mực vây lớn

200,000 VND

ヤリイカ
spear squid / 창오징어 / mực giáo

200,000 VND

ホタテ
Scallops / 가리비 / Sò điệp

300,000 VND

タコ
octopus / 문어 / bạch tuộc

200,000 VND

豆腐サラダ
Tofu salad / 두부 샐러드 / gỏi đậu hũ

140,000 VND

お刺身は日によってご提供できる内容が異なります。
The sashimi available varies depending on the day.

Sashimi có sẵn thay đổi tùy theo ngày.



魚Fish
물고기

cá

サーモン 塩焼き
Salt-grilled salmon / 연어 소금구이 / Cá hồi nướng muối

140,000 VND

サバ 塩焼き
Salt-grilled mackerel / 고등어 소금구이 / Cá thu nướng muối

150,000 VND

サンマ 塩焼き
Salt-grilled saury / 꽁치소금구이 / Cá thu nướng muối

150,000 VND

ホッケ 塩焼き
Salt-grilled Atka mackerel / 임연수어 소금구이 / Cá thu Atka nướng muối

180,000 VND

本日の焼き魚
Grilled fish / 생선구이 / Cá nướng

140,000 VND～

本日の煮魚
Boiled fish / 삶은 생선 / Cá luộc

200,000 VND

イカの姿焼き
Grilled squidr / 구운 오징어 / mực nướng

120,000 VND

魚は日によってご提供できる内容が異なります。
The fish available varies depending on the day.
Loại cá có thể được cung cấp khác nhau tùy theo ngày.



おつまみ Snack
안주

Món nhắm

エイヒレ
Dried Skate Wings / 가오리 지느러미 / Vây cá đuối khô

80,000 VND

チーズの盛り合わせ
Cheese Platter / 치즈 모듬 / Khay phô mai

130,000 VND

唐揚げ
Fried Chicken / 튀김 / gà rán

100,000 VND



おつまみSnacks

안주

Món nhắm

揚げ出し豆腐
Agedashi Tofu / 아게다시 두부 / Đậu hũ chiên xù

70,000 VND

アスパラベーコン
Grilled asparagus and bacon 
구운 아스파라거스와 베이컨 

Măng tây nướng và thịt xông khói

100,000 VND

厚揚げ
Fried tofu / 두부튀김 / Đậu hủ chiên

110,000 VND

ポテトフライ
French fries / 감자튀김 / khoai tây chiên

80,000 VND



おつまみ Snack
안주

Món nhắm

餃子
Gyoza / 교자 / Gyoza

70,000 VND

蓮根のきんぴら
Kinpira lotus root / 연근 킨피라 / Khoai sọ xào

80,000 VND

冷やしトマト
Cold tomato / 차가운 토마토 / Cà chua lạnh

50,000 VND



おつまみSnacks

안주

Món nhắm

やみつきキャベツ
Solty cabbage / 솔티 양배추 / Bắp cải Solty

50,000 VND

ピリ辛きゅうり
Spicy cucumber / 매콤한 오이 / Dưa chuột cay

60,000 VND

冷奴
Chilled Tofu / 차가운 두부 / Đậu hũ lạnh

60,000 VND



汁物 Soup
국물

Canh

そうめん
Somen noodles / 소면 / mì Somen

150,000 VND

味噌汁
Miso Soup
된장국

súp miso

豚汁
Miso Soup with Pork
돼지국물

Súp thịt lợn miso

55,000 VND

麺 Noodle
국수

mì



バニラアイスクリーム
Vanilla ice cream
바닐라 아이스크림

kem vani

70,000 VND

チョコアイスクリーム
Chocolate ice cream
초코아이스크림

kem sô cô la

70,000 VND

抹茶アイスクリーム
Matcha ice cream
말차 아이스크림

kem matcha

70,000 VND

ストロベリーアイスクリーム
Strawberry ice cream
딸기 아이스크림

kem dâu

70,000 VND

黒胡麻アイスクリーム
Black sesame ice cream
검은 참깨 아이스크림

kem mè đen

70,000 VND

マンゴーソルベ
Mango sorbe
망고 솔베

kem xoài

70,000 VND

デザートDesert
디저트

món tráng miệng



飲み物 Drink
음료

uống

サッポロ生ビール /65,000 VND

サッポロタワー /340,000 VND

サイゴン スペシャル /50,000 VND

角 /150,000 VND

知多 /220,000 VND

山崎 /350,000 VND

白州 /300,000 VND

WHISKY

SAKE

WINE

BEER

Sapporo Premium Beer
삿포로 생맥주 / 

Kaku Whiskey 
가쿠 위스키 / 

SUNTORY WHISKY CHITA 
산토리 위스키 치타 / 

SUNTORY WHISKY YAMAZAKI 
산토리 위스키 야마자키 / 

SUNTORY WHISKY HAKUSYU 
산토리 위스키 하쿠슈 / 

久保田 萬寿 純米大吟醸 /450,000 VND
Kubota Junmai Daiginjo
쿠보타 준마이 다이긴죠 / 

久保田 千寿 吟醸 1 合 /320,000 VND
Kubota Senjyu Ginjo
쿠보타 센쥬 긴조 / 

吉乃川 厳選辛口 1 合 /240,000 VND
Yoshinogawa Gensen Karakuchi
요시노가와 겐센 가라쿠치 / 

〆張鶴 純 純米吟醸 1 合 /400,000 VND
Shime Haritsuru Jun
시메 하리츠루 준 / 

八海山 特別本醸造 1合 /320,000 VND
Hakkaisan Special Honjozo
핫카이산 특선 혼조조 / 

Saigon SPECIAL
사이공 스페셜 / 

コロナビール /100,000 VND
Corona extra 
코로나 / 

ハイネケン /90,000 VND
Heineken 
하이네켄 / 

Sapporo Premium Beer Tower
삿포로 타워 / 

タイガービール /60,000 VND
Tiger Beer 
타이거 / 

グラスワイン 赤 /110,000 VND
GLASS WINE (RED)  
글래스 레드 와인 / 

グラスワイン 白 /110,000 VND
GLASS WINE (WHITE)
글래스 화이트 와인 / 

ストレート /ロック /水割り / ソーダ割り
straight / on the rocks / with water / with soda
똑바로 / 자물쇠 / 물 분할 / 소다 분할 



飲み物Drink
음료

uống

レモンサワー /90,000 VND

グレープフルーツサワー /90,000 VND

ウーロンハイ /90,000 VND

ジャスミンハイ /90,000 VND

SOUR SHOCHU

チャミスル フレッシュ /150,000 VND

チャミスル マスカット /150,000 VND

チャミスル グレープフルーツ /150,000 VND

梅酒 /90,000 VND

KOREAN SHOCHU

PLUM LEQUEUR

Lemon Sour 
레몬 사워 / 

Greapefruit Sour  
자몽 사워 / 

Oolong high 
우롱 하이 / 

 Chamisul - Fresh- 
참이슬 프레쉬 / 

Chamisul - Muscat- 
참이슬 머스캣 / 

Chamisul - Grapefruit- 
참이슬 자몽 / 

Jasmine high 
자스민 하이 / 

芋焼酎 黒霧島 /80,000 VND
Kuro kirishima Sweet Patato Shochu
쿠로키리시마 고구마 소주 / 

芋焼酎 富乃宝山 /140,000 VND
Tominohozan Sweet Potato Shochu
토미노호잔 고구마 소주 / 

芋焼酎 フラミンゴオレンジ /130,000 VND
Framingo Orange Sweet Potato Shochu
프레이밍고 오렌지 고구마 소주 / 

芋焼酎 DAIYAME/120,000 VND
DAIYAME Sweet Potato Shochu
DAIYAME 고구마 소주 / 

麦焼酎 いいちこ /110,000 VND
Iichiko Barley Shochu
이이치코 보리 소주 / 

麦焼酎 神の河 /130,000 VND
Kannoko Barley Shochu
칸노코 보리 소주 / 

麦焼酎 泰明 /180,000 VND
Taimei Barley shochu
타이메이 보리 소주 / 

麦焼酎 中々 /140,000 VND
Nakanaka Barley shochu
나카나카 보리소주 / 

Plum Liqueur
매실주 / 

ストレート /ロック /水割り / ソーダ割り
straight / on the rocks / with water / with soda
똑바로 / 자물쇠 / 물 분할 / 소다 분할 



飲み物 Drink
음료

uống

RED WINE BOTTLE

ボルドーマルベック・オリジンヌ /1,300,000 VND
MALBBEC ORIGINE Bordeaux 2020
말벡 오리진 보르도 2020 / 

コペルティーノ ロッソ ドッピオ・パッソ /2,200,000 VND
MASSERIA DOPPIO PASSO COPERTINO RESERVE
마세리아 도피오 파소 코페르티노 리저브 / 

テッレ・アレグレ サンジョヴェーゼ /650,000 VND
테레 알레그레 산지오베제 / 

マクギガン シングルバッチ シラーズ / 1,600,000 VND
McGuigan 단일 배치 프로젝트 SHIRAZ / 

デイ・ワン・カベルネ・ソーヴィニヨン
（モントグラス・クラッシック）2021 /1,300,000 VND
MontGras Day One Cabernet Sauvignon 2021
몽그라스 데이 원 카베르네 소비뇽 2021 / 

モングラス クアトロ 2022 /1,300,000 VND
MontGras Quatro 2022
몽그라스 콰트로 2022 / 



飲み物Drink
음료

uống

WHITE WINE BOTTLE

テッレ・アレグレ トレッビアーノ /650.000 VND
Terre Allegre TREBBIANO
테레 알레그레 트레비아노 / 

マクギガン ブラックラベル ピノ・グリージョ /1,500,000 VND
맥기간 블랙 라벨 피노 그리지오 / 

ペール・アンセルム ラ・フォール コート・デュ・ローヌ ブラン / 1,300,000 VND
라 피올레 코트 뒤 론 블랑 페레 안셀므 / 

シャトー サン ミッシェル コロンビアヴァレー リースリング / 2,000,000 VND
Chateau Ste. 미셸 리슬링 2020 / 

デイ・ワン・シャルドネ（モントグラス・クラッシック）2021 /1,300,000 VND
MontGras Day One Chardonnay 2021
몽그라스 1일차 샤르도네 2021 / 

グランド シアター ボルドー ソーヴィニヨン /800,000 VND
Grand Theatre Bordeaux Sauvignon 
그랑 씨어터 보르도 소비뇽 / 



飲み物 Drink
음료

uống

SPARKLING WINE BOTTLE

モエエシャンドン ブリュット /3,400,000 VND
MOET ＆ CHANDON Brut
모에 & 샹동 브뤼 / 

フレスケッロ スプマンテ エクストラ・ドライ /900.000 VND
프레첼로 스푸만테 엑스트라 드라이 / 

キュヴェ・デオール・ゴールド・コレクション・スプマンテ / 1,500,000 VND
DEOR 큐베 더 골드 컬렉션 / 

モエエシャンドン ブリュット ロゼ /5,000,000 VND
MOET ＆ CHANDON Imperial Rose
모엣&샹동 임페리얼 로즈 / 



飲み物Drink
음료

uống

SOFT DRINK

ジンジャーエール /50,000 VND
Ginger Ale
진저에일 / 

オレンジジュース /50,000 VND
Orange juice
오렌지 주스 / 

アメリカーノ (アイス・ホット )/50,000 VND
Americano(ice / hot)
아메리카노 (얼음 / 뜨거움)/ 

エスプレッソ (アイス・ホット )/50,000 VND
Espresso(ice / hot)
에스프레소 커피(얼음 / 뜨거움) / 

カフェラテ (アイス・ホット )/60,000 VND
Cafe Latte(ice / hot)
카페라떼(얼음 / 뜨거움) / 

グレープフルーツジュース /50,000 VND
Grapefruits juice
자몽 주스 / 

コカ・コーラ /50,000 VND
Coca-Cola 
코카콜라 / 

トニックウォーター /30,000 VND
Tonic Water
토닉 워터 / 

ミネラルウォーター /30,000 VND
Mineral water 
광천수 / 

ソーダ /30,000 VND
Soda 
소다 / 


